
  

Trang 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 02/12-06/12/2024, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ và Việt 

Nam giảm, Thái Lan không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 510 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Nhu cầu gạo Thái Lan khá trầm lắng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 447 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với 

tuần trước. Nhu cầu gạo Ấn Độ khá ổn định, trong tuần, đồng rupee 

ở mức thấp kỷ lục so với đồng USD. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 517 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Trong tuần, hoạt động thương mại vẫn diễn ra trầm 

lắng do người bán không muốn bán ở mức giá thấp còn người mua 

muốn giá giảm thêm nữa. [1] 
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❖ Malaysia đã đồng ý điều 

chỉnh thuế nhập khẩu gạo từ 

Pakistan, tương đồng với 

mức thuế áp dụng cho gạo 

nhập khẩu từ các quốc gia 

khác. 

 

❖ Malaysia giảm giá gạo nhập 

khẩu từ 630 USD/tấn xuống 

588 USD/tấn để ứng phó với 

tình hình thiếu hụt nguồn 

cung gạo. 

 

❖ Sri Lanka sẽ cho phép nhập 

khẩu gạo mà không cần giấy 

phép kiểm soát nhập khẩu 

cho đến ngày 20/12/2024. 

 

❖ Lũy kế 11 tháng năm 2024, 

nhập khẩu gạo của 

Philippines đã đạt mức kỷ 

lục 4,25 triệu tấn, vượt qua 

mức 3,61 triệu tấn cùng kỳ 

năm 2023 và mức kỷ lục 3,83 

triệu tấn vào năm 2022. 
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Malaysia: Malaysia đã đồng ý điều chỉnh thuế 

nhập khẩu gạo từ Pakistan, tương đồng với mức 

thuế áp dụng cho gạo nhập khẩu từ các quốc gia 

khác, nhằm tạo điều kiện cạnh tranh công bằng 

cho gạo Pakistan. Thỏa thuận này đạt được sau 

cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz 

Sharif và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. 

Trước đó, Pakistan đã lo ngại rằng mức thuế cao 

hơn làm giảm khả năng cạnh tranh của gạo 

Pakistan, đặc biệt so với gạo từ Ấn Độ. [2] 

Nguồn cung gạo của Malaysia bị thiếu hụt do 

ngành trồng lúa chịu thiệt hại nặng nề từ lũ lụt, 

đặc biệt tại Kelantan với 4.800 ha đất nông nghiệp 

bị ảnh hưởng và thiệt hại ước tính khoảng 3,36 

triệu USD. Để ứng phó với tình hình này, Malaysia 

đã giảm giá gạo nhập khẩu từ 630 USD/tấn xuống 

588 USD/tấn. Chính phủ Malaysia cũng lên kế 

hoạch bồi thường từ 210-378 USD/ha cho nông 

dân trồng lúa và cam kết hỗ trợ thêm nếu ngân 

sách cho phép. [3] 

Sri Lanka: Theo Chính phủ Sri Lanka, quốc gia 

này sẽ cho phép nhập khẩu gạo mà không cần 

giấy phép kiểm soát nhập khẩu. Quyết định này 

được đưa ra trong bối cảnh giá gạo trong nước 

tăng cao và thiệt hại mùa màng do mưa lớn và có 

hiệu lực cho đến ngày 20/12/2024. Trước đó, Sri 

Lanka đã cho phép nhập khẩu 70.000 tấn gạo đồ 

để đối phó với với tình trạng giá tăng cao của loại 

gạo này. Bên cạnh đó, Chính phủ đã quyết định 

tạm thời gỡ bỏ các hạn chế hiện có đối với việc 

nhập khẩu gạo. [4] 

Philippines: Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, 

lũy kế 11 tháng năm 2024, nhập khẩu gạo của 

quốc gia này đã đạt mức kỷ lục 4,25 triệu tấn, 

vượt qua mức 3,61 triệu tấn cùng kỳ năm 2023 và 

mức kỷ lục 3,83 triệu tấn vào năm 2022. Từ 1/11 

đến 28/11/2024, nhập khẩu gạo đạt 378.725 tấn, 

giảm so với mức 572.073 tấn trong tháng 

10/2024. Việt Nam tiếp tục là quốc gia cung cấp 

gạo lớn nhất cho Philippines với 3,26 triệu tấn, 

chiếm 76,9% tổng lượng gạo nhập khẩu. Tiếp 

theo là Thái Lan (544.724 tấn), Myanmar 

(184.815 tấn) và Pakistan (15.049 tấn). [5] 

 

Bangladesh: Ủy ban nội các về mua sắm công 

của Bangladesh đã phê duyệt kế hoạch nhập 

khẩu 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ. Theo kế hoạch, 

50.000 tấn gạo đồ phi-basmati sẽ được nhập 

khẩu từ Ấn Độ với mức giá 467,7 USD/tấn, trong 

khi 100.000 tấn gạo trắng sẽ được nhập khẩu từ 

Myanmar với giá 515 USD/tấn. Theo Cố vấn tài 

chính của Chính phủ lâm thời Bangladesh 

Salehuddin Ahmed, chính trị sẽ không ảnh hưởng 

đến các vấn đề thương mại và mậu dịch với Ấn 

Độ. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 02/12-06/12/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng nhẹ so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.480 

VNĐ/kg, tăng 60 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.175 

VNĐ/kg, tăng 175 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa mùa: Tính đến 20/11/2024, cả nước thu hoạch được 1.403,4 

nghìn ha lúa Mùa, chiếm 90,7% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc thu hoạch 933,8 

nghìn ha, chiếm 93,8% và bằng 94,5%; các địa phương phía Nam thu 

hoạch 469,6 nghìn ha, chiếm 85,3% và bằng 98,2%. Tiến độ thu hoạch 

lúa Mùa năm nay muộn hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ảnh 

hưởng của bão số 3 nên những diện tích lúa hồi phục sau bão có thời 

gian sinh trưởng kéo dài hơn trung bình hằng năm. [2] 

Theo báo cáo đánh giá của các địa phương, năng suất gieo trồng lúa 

Mùa của hầu hết các tỉnh miền Bắc đều giảm từ 8-10%; trong đó, một 

số địa phương có năng suất giảm mạnh như Hải Phòng giảm gần 50%; 

Hưng Yên giảm 43%; Bắc Ninh giảm 16%. Do năng suất giảm sâu nên 

sản lượng lúa Mùa miền Bắc ước tính đạt 7,86 triệu tấn, giảm 535,9 

nghìn tấn so vụ Mùa năm 2023. [2] 
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❖ Tính đến 20/11/2024, cả nước 

thu hoạch được 1.403,4 

nghìn ha lúa Mùa, chiếm 

90,7% diện tích gieo cấy và 

bằng 95,7% cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Diện tích gieo trồng lúa Thu - 

Đông năm 2024 tại vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

ước đạt 717,9 nghìn ha, tăng 

22 nghìn ha so với vụ Thu - 

Đông năm trước. 

 

❖ Tính đến ngày 20/11/2024, 

các địa phương phía Nam 

gieo cấy được 500.300 ha lúa 

Đông - Xuân sớm, bằng 

129,9% cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Công ty TNHH Lúa gạo Việt 

Nam (Vinarice) đang liên kết 

với 8 hộ nông dân tại TP. Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang để sản 

xuất lúa giống RVT nguyên 

chủng trên diện tích 9 ha. 
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Lúa Thu - Đông: Diện tích gieo trồng lúa Thu - 

Đông năm 2024 tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long ước đạt 717,9 nghìn ha, tăng 22 nghìn ha so 

với vụ Thu - Đông năm trước do nhiều địa phương 

chủ động được nguồn nước, vệ sinh đồng ruộng 

để tranh thủ xuống giống mở rộng diện tích. Tính 

đến ngày 20/11/2024, toàn vùng thu hoạch được 

414,3 nghìn ha lúa Thu - Đông, chiếm 57,7% diện 

tích gieo cấy và bằng 103,2% cùng kỳ năm trước. 

Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa Thu - Đông ước 

đạt 57,9 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với vụ Thu - Đông 

năm trước; sản lượng ước đạt 4,2 triệu tấn, tăng 

118,5 nghìn tấn. [2] 

Lúa Đông - Xuân: Tính đến ngày 20/11/2024, các 

địa phương phía Nam gieo cấy được 500,3 nghìn 

ha lúa Đông - Xuân sớm, bằng 129,9% cùng kỳ 

năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long với 498,6 nghìn ha, bằng 130,1%. 

Tiến độ gieo trồng lúa Đông - Xuân nhanh hơn 

cùng kỳ năm trước do giá lúa ổn định ở mức cao 

nên ngay sau khi thu hoạch lúa thu đông sớm, bà 

con nông dân đã khẩn trương xới, dọn đất để 

xuống giống sản xuất vụ lúa Đông - Xuân. Một số 

địa phương có diện tích lúa Đông - Xuân tăng cao 

như Cần Thơ tăng 39,7 nghìn ha; Kiên Giang tăng 

28,7 nghìn ha; Vĩnh Long tăng 13,2 nghìn ha; Bạc 

Liêu tăng 11,0 nghìn ha. [2] 

Hậu Giang: Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam 

(Vinarice) đang liên kết với 8 hộ nông dân tại TP. 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để sản xuất lúa giống 

RVT nguyên chủng trên diện tích 9 ha. Mô hình này 

hỗ trợ nông dân từ cung cấp giống, hướng dẫn kỹ 

thuật canh tác đến quy trình tiết kiệm chi phí, đồng 

thời bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường từ 

1.000-1.300 đồng/kg. Giống lúa RVT có nhiều ưu 

điểm như kháng sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng 

ngắn (95 ngày), năng suất cao (6-8 tấn/ha), và 

mang lại thu nhập tăng gấp đôi so với giống lúa 

thông thường. Nông dân tham gia mô hình cũng 

được hỗ trợ kỹ thuật, và nhận giấy chứng nhận sản 

phẩm sau thu hoạch. Theo đánh giá từ cơ quan 

chuyên môn và chính quyền địa phương, mô hình 

không chỉ cải thiện kỹ thuật sản xuất mà còn giúp 

nông dân tăng thu nhập và tiếp cận giống lúa chất 

lượng cao. UBND TP. Vị Thanh cùng các đơn vị 

liên quan dự kiến sẽ nhân rộng mô hình nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng lúa giống, và cải thiện 

đời sống người dân. [3] 

Trà Vinh: Hai xã đảo Long Hòa và Hòa Minh, 

huyện Châu Thành, Trà Vinh, nằm giữa sông Cổ 

Chiên, thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn mặn 

và triều cường. Từ nguồn vốn đầu tư, hệ thống đê 

bao đã được xây dựng, giúp kiểm soát mặn, ngăn 

triều cường và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền 

vững. Từ năm 2015, hơn 162 hộ dân ở đây đã 

chuyển sang trồng lúa hữu cơ trên 150 ha, với sản 

phẩm được chứng nhận nhãn hiệu “Lúa, gạo hữu 

cơ Trà Vinh”. Mô hình kết hợp lúa hữu cơ và nuôi 

tôm càng xanh tại địa phương đã mang lại hiệu quả 

cao. [4] 

Huyện Châu Thành cũng hướng dẫn người dân 

sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp du lịch cộng 

đồng, giúp tăng thu nhập gấp 3-4 lần. Với diện tích 

lúa 15.000 ha, huyện đặt mục tiêu đạt 1.500 ha lúa 

hữu cơ vào năm 2030, phục vụ thị trường trong 

nước và quốc tế. [4] 

Tỉnh Trà Vinh đã triển khai các chính sách phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, với mục tiêu 

trồng 1.000 ha lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế 

vào năm 2025. Mô hình lúa hữu cơ - tôm sạch lan 

tỏa mạnh mẽ tại nhiều huyện, góp phần xây dựng 

nông nghiệp an toàn, bền vững, thích ứng với biến 

đổi khí hậu và cải thiện đời sống người dân. [4] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/12/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-muoi-mot-va-

11-thang-nam-2024/ 

[3]:https://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-

thon/trien-vong-mo-hinh-lien-ket-san-xuat-lua-

giong-137760.html 

[4]:https://nhandan.vn/nhan-rong-mo-hinh-san-

xuat-lua-huu-co-tom-post847999.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplu

s-news/2024/12/06/asia-rice-indian-export-prices-

fall-vietnam-thailand-demand-muted 

[2]: https://www.dawn.com/news/1875854 

[3]: https://theedgemalaysia.com/node/736199 

[4]: https://economynext.com/sri-lanka-to-allow-rice-

imports-without-licenses-till-december-20-

statement-125853/ 

[5]:https://www.msn.com/en-ph/news/money/rice-

imports-hit-record-4-25-million-metric-tons/ar-

AA1vcGHI 

[6]:http://uniindia.com/bangladesh-to-import-50-000-

tonnes-of-rice-from-india/world/news/3338767.html 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9200 0 

Tiền Giang 7700 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 10100 0 

Đồng Tháp 8800 +200 

Trà Vinh 9100 +500 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


